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CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI & 

THƯƠNG MẠI (VINALINK) 
Số:  086/2014/VNL-HĐQT 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

 
 

TP Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng  01  năm 2014
 
 

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Năm 2013 
 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 -  Sở Giao dịch Chứng khoán  

 
Công ty:  CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI – VINALINK 
Trụ sở chính:  145 – 147 Nguyễn Tất Thành, Q. 4, TPHCM 
Điện thoại:  (84-8)  38255389   Fax:  84-8) 39405331,  Email: headoffice@vinalinklogistics.com 
Vốn điều lệ:          90.000.000.000đ 
Mã chứng khóan:  VNL 
 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:  

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ Lý do không 
tham dự 

1 + Ông Nguyễn Nam Tiến Chủ tịch HĐQT 3 100%  

2 + Ông Vũ Thế Đức  Phó Chủ tịch HĐQT 3 100%  

3 + Ông Bùi Ngọc Loan  Thành viên HĐQT 3 100%  

4 + Bà Trần Xuân Hồng  Thành viên HĐQT 2 67% Bệnh đột xuất 

5 +   Ông Trương Minh Long  Thành viên HĐQT 3 100%  

2.   Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:  Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của 

HĐQT và TGĐ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Giao nhận vận tải và thương mại (Vinalink),  

HĐQT đã thực hiện công tác giám sát TGĐ theo nội dung như sau: 

 Phối hợp BGĐ cty Tổng kết Hoạt động kinh doanh năm 2012 để có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh 

doanh cho năm 2013.  

 HĐQT đã tập trung chỉ đạo, triển khai các kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội 

đồng cổ đông, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành Công ty. 

 Tại các cuộc họp, TGĐ báo cáo với HĐQT  việc thực hiện các nghị quyết và các nhiệm vụ mà HĐQT  

đã ủy quyền. 
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 Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của công ty: TGĐ tổ chức và điều hành hoạt động 

hằng ngày của công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy phép đăng ký kinh doanh, tuân 

thủ đúng luật pháp nhà nước và các quy định liên quan đến công ty cổ phần.  

3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có 

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: 

STT Các Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung  Ghi chú 

1. 295/2013/CV/VNL
-HĐQT 

26/02/2013 - Chi cổ tức Đợt 2/2012 – 8% 
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 

Lấy ý kiến 
bằng văn bản 

2. 465/2013/CV/VNL
-ADM 

21/03/2013 - Thông qua các tài liệu ĐHĐCĐ lần thứ 14 
(năm 2013) 
- Phân công HĐQT độc lập phụ trách các 
mảng công việc: lương, thưởng, nhân sự 
-  Cử người đại diện phần vốn của Vinalink tại 
các công ty liên quan. 

 

3. 817/2013/QĐ-
VNL-HĐQT 

23/05/2013 - Giao kế hoạch kinh doanh năm 2013  

4. 1326/2013/QĐ-
VNL-HĐQT 

05/09/2013 - Chi cổ tức Đợt 1/2013 – 7% 
 

Lấy ý kiến 
bằng văn bản 

5. 1332/2013/QĐ-
VNL-HĐQT 

09/09/2013 - Ban hành qui chế quản trị Công ty  
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III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34  Điều 6  Luật Chứng khoán: 

Stt 
Tên tổ 
chức/cá 
nhân(*) 

Tài 
khoản 
giao 
dich 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chứ
c vụ 
tại 

công 
ty 

(nếu 
có) 

Số 
CMND/ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn  
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

1 Đinh Nguyễn Tố Anh   013001503 19/02/2009 
CA TP. 

Hà Nội 

10/170 Ngõ 
194 Đội Cấn, 
Ba Đình, Hà 
Nội 

03/2013  Kết hôn với Đinh Quang 
Ngọc  - Phó TGĐ 

2 Nguyễn Thị Nở   

020275063 30/08/1978 
CA 

TP.HCM

TK15/35 
Nguyễn Cảnh 
Chân, Q.1, 
TPHCM 

 12/2013 Mẹ của Phan Phương Tuyền 
– Trưởng BKS mất 

 

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 
A. THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT 
          

Stt Tên tổ chức/cá nhân(*) 

Tài khoản 
giao dich 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số 
CMND/ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ĐKKD Nơi cấp Địa chỉ 

Mối liên 
hệ với 

thành viên 
chủ chót 

Số cổ 
phiếu sở 

hữu 

Tỷ lệ 

I. Thành viên Hội đồng quản trị: 

1 Nguyễn Nam Tiến  033C005676 

Chủ tịch  
HĐQT  kiêm 
Tổng Giám 

Đốc 023132098 04/08/2005 CA TP.HCM 
111 Trần Minh Quyền, 
Q.10, TPHCM   89,560  1% 

2 Vũ Thế Đức   3032111 
Phó chủ tịch 
HĐQT 022079728 28/3/2011 CA TP.HCM 

102C Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn Cư 
Trinh, Q.1, TPHCM   234,020  2.6% 
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3 Bùi Ngọc Loan   
Thành viên 
HĐQT 022104825 26/06/2009 CA TP.HCM 

117 Võ Thị Sáu, Q.3, 
TPHCM   136,270  1.51% 

4 Trần Xuân Hồng   
Thành viên 
HĐQT 023509245 13/04/2012 CA TP.HCM 

20/6 Lê Duy Nhuận, 
P.12, Q.Tân Bình, 
TPHCM   

 
59,340 

 0.66% 

5 Trương Minh Long   
Thành viên 
HĐQT 022248613 02/06/2006 CA TP.HCM 

407/10 Lê Văn Sỹ, 
P.12, Q.3, TPHCM   101,100  1.12% 

II. Thành viên Ban (Tổng) Giám đốc 

1 Nguyễn Nam Tiến   033C005676 

Chủ tịch 
HĐQT  kiêm 
Tổng Giám 

Đốc 023132098 04/08/2005 CA TP.HCM 
111 Trần Minh Quyền, 
Q.10, TPHCM   89,560  1% 

2 Lê Quốc Hùng   
P.Tổng Giám 

Đốc 023987927 16/12/1998 CA TP.HCM 
118 Trần Văn Quang, 
Q.Tân Bình, TPHCM   61,970  0.69% 

3 Đinh Quang Ngọc   
P.Tổng Giám 

Đốc 012295821 27/02/2003 
CA TP. Hà 
Nội 

10/170 Ngõ 194 Đội 
Cấn, Ba Đình, Hà Nội   11,640  0.13% 

III. Thành viên Ban kiểm soát: 

1 Phan  Phương Tuyền  003C026689 Trưởng BKS 022013829 01/07/2003 CA TP.HCM 

220/88A Hoàng Hoa 
Thám,Bình thạnh, 
TPHCM   4,390  0.05% 

2 Vũ Thị Bình Nguyên  075C002007 
Thành viên 

BKS 025826926 16/12/2013 CA TP.HCM 

B26/15 Ấp 2, xã 
Hưng Long, Bình 
Chánh, Tp.HCM   25,380  0.28% 

3 Lê Thị Ngọc Anh   
Thành viên 

BKS 0243722288 22/03/2005 CA TP.HCM 

341/87 A1 Lạc Long 
Quân, P.5, Q.11, 
TPHCM   2,190 0.02%  

IV. Kế toán trưởng 

1 Trần Thị Bình  001C528087 
Kế tóan 
trưởng   14/11/2006 CA TP.HCM 

40E Ngô Đức Kế, Q.1, 
TPHCM   

 
56,040  0.62% 

V. Người được ủy quyền công bố thông tin 
 

1 Trần Thị Bình  001C528087 
Kế tóan 
trưởng   14/11/2006 CA TP.HCM 

40E Ngô Đức Kế, Q.1, 
TPHCM   

 
56,040  0.62% 

           
B. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân(*) 

Tài khoản 
giao dich 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số 
CMND/ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ĐKKD Nơi cấp Địa chỉ 

Mối liên 
hệ với 

thành viên 
chủ chót 

Số cổ 
phiếu sở 

hữu 
Ghi chú 

I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ  là thành viên HĐQT 

1 Ông Nguyễn Nam Tiến    033C005676 

Chủ tịch 
HĐQT kiêm 
Tổng giám 

đốc 023132098 04/08/2005 
CA 

TP.HCM 
111 Trần Minh 
Quyền, Q.10, TPHCM   89,560  1% 

  Nguyễn Thị Vòng      160164396 28/01/2004 
CA.Tỉnh 

Nam định. 
Giao Phong , H.Giao 
Thủy, Nam Định Mẹ -   

  Cao Thị Thanh Nhàn      020939336 25/07/2003 CA TP.HCM 

111 Trần Minh 
Quyền, P.10, Q.10, 
TPHCM Vợ -   

  Nguyễn Thanh Tâm     024805026  01/11/2007  CA.HCM  

111 Trần Minh 
Quyền, P.10, Q.10, 
TPHCM Con -   

  Nguyễn Minh Tâm     025132490  12/8/2009  CA.HCM  

111 Trần Minh 
Quyền, P.10, Q.10, 
TPHCM Con -   

  Nguyễn Thành Nam     012557129 24/09/2002 
CA TP.Hà 

Nội 

125C tập thể Minh 
Khai, Q. Hai Bà 
Trưng, HN Em 7,690  0.09% 

  Nguyễn Trọng Liên     160164430 28/01/2004 
CA.Tỉnh 

Nam định. 
Giao phong , H.Giao 
Thủy, Nam Định Em -   

  Nguyễn Thị Minh      160164397 08/01/2003 
CA.Tỉnh 

Nam định. 
Giao phong , H.Giao 
Thủy, Nam Định Em -   

  Nguyễn Thị Thu     161528295 23/03/1983 
CA.Tỉnh 

Nam định. 
Giao phong , H.Giao 
Thủy, Nam Định Em -   

  

Công ty liên doanh dịch vụ 
đại lý vận chuyển (FC Việt 
Nam)     550/ GP-HCM 15/10/2003 

UBND 
TPHCM 

44 Trường Sơn, Q. 
Tân Bình, TPHCM 

Phó chủ 
tịch Hội 

đồng thành 
viên -   

  

Công ty TNHH điều hành 
vận chuyển hàng hóa liên 
kết (LCM)     411022000133 24/10/2007 

UBND 
TPHCM 

39B Trường Sơn, P. 
4, Q. Tân Bình, 
TPHCM 

Phó chủ 
tịch Hội 

đồng thành 
viên -   
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Cty CP Giao nhận vận tải  
Miền Trung (Vinatrans Đà 
Nẵng)      3203000048 12/08/2002 

Sở KH & ĐT 
TP Đà Nẵng 

184 Trần Phú, Đà 
Nẵng 

Ủy viên 
hội đồng 
quản trị 65,940  0.73% 

 Cty CP Logistics Kim Thành   5300521323 06/05/2011 

Sở KH & ĐT 
Tỉ nh Lào 

Cai 

Lô KB 13 đường T5 
Khu Kinh tết Thương 
mại Kim thành,phườn 
Duyên Hải , TP Lào 
Cai, Tỉnh Lào Cai  

Phó Chủ 
tịch hội 

đồng quản 
trị  

2 Ông Vũ Thế Đức   3032111 
Phó chủ tịch 

HĐQT 022079728 28/3/2011 
CA 

TP.HCM 

102C Nguyễn Văn Cừ, 
P. Nguyễn Cư Trinh, 
Quận 1, TP.HCM   234,020  2.6% 

  Đặng thị Hồng Ty     160102471 10/04/1978 
CA Hà Nam 

Ninh 

5B Khu lắp ghép 2 
tầng Phù Nghĩa Nam 
Định Mẹ -   

  Lê Thị Mai Phương     022756304 22/05/2004 CA TP HCM 

36 Phán Bá Phiến 
F.12, Q.Tân Bình TP 
HCM Vợ -   

  Vũ Thế Tùng      023907020 11/06/2001 CA TP HCM 

102C Nguyễn Văn 
Cừ, P. Nguyễn Cư 
Trinh, Quận 1, 
TP.HCM Con -   

  Vũ Thế Quang     024510281 31/03/2006 CA TP HCM 

102C Nguyễn Văn 
Cừ, P. Nguyễn Cư 
Trinh, Quận 1, 
TP.HCM Con -   

  Vũ Thế Thành     160158705 20/06/2006 
CA TP Nam 

Định 

11 Khu lắp ghép 2 
tầng Phù Nghĩa Nam 
Định Em -   

  Vũ Thị Việt Hương     012784396 20/04/2005 
CA TP Hà 

Nội 

19A1 Hoàng Cầu F Ô 
Chợ Dừa Q. Đống 
Đa Hà Nội Chị 19,780  0.22% 

  

Công ty cổ phần  Giao 
nhận kho vận ngoại 
thương Việt Nam 
(Vinatrans)     4106000283 30/08/2006 

Sở KH & ĐT 
TPHCM 

406 Nguyễn Tất 
Thành, Q. 4, TPHCM Giám đốc 989,100  10.99% 

  

Công ty cổ phần vận tải 
ngoại thương 
(VINAFREIGHT)     4103000781 14/01/2002 

Sở KH & ĐT 
TPHCM 

A8 Trường Sơn, Q. 
Tân Bình 

Thành viên 
hội đồng 
quản trị 120,890  1.34% 
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Công ty cổ phần Giao nhận 
Vận tải Ngọai thương (VNT 
Logistics)     0103002086 07/04/2003 

Sở KH & ĐT 
TP Hà Nội 

2 Bích Câu, Đống 
Đa, Hà Nội 

Phó chủ 
tịch Hội 
đồng quản 

trị 505,540  5.62% 

  
Công ty TNHH RCL 
(Vietnam)     782/GP-HCM 14/01/2005 

UBND 
TPHCM 

147 Nguyễn Tất 
Thành, Q. 4, TPHCM 

Phó chủ 
tịch Hội 

đồng thành 
viên -   

  
Công ty TNHH Konoike 
Vina     411022000305 18/08/2008 

UBND 
TPHCM 

18A Lưu Trọng Lư, 
P. Tân Thuận Đông, 
Q. 7, TPHCM 

Chủ tịch 
Hội đồng 
thành viên -   

3 Ông Bùi Ngọc Loan   TV HĐQT 022104825 26/06/2009 
CA 

TP.HCM 
117 Võ Thị Sáu, Q. 3, 
TPHCM   136,270  1.51% 

  Nguyễn Thị Yên     022991999 16/04/2007 CA TP.HCM 
117 Võ Thị Sáu, Q. 3, 
TPHCM Vợ 86,050  0.96% 

  Bùi Thị Ngọc Diệp     023426232 15/07/2003 CA TP HCM 
117 Võ Thị Sáu, Q. 3, 
TPHCM          Con -   

  Bùi Thi Kim Ngọc     023785006 17/03/2000 CA TP HCM 
117 Võ Thị Sáu, Q. 3, 
TPHCM Con -   

  Bùi Quang Hưng     023325882 30/08/1993 CA TP HCM 

A3/18 Cộng Hòa, P. 
13, Q. Tân Bình, TP 
HCM Em -   

  

Công ty cổ phần Giao nhận 
Vận tải Ngọai thương (VNT 
Logistics)     0103002086 07/04/2003 

Sở KH & ĐT 
TP Hà Nội 

2 Bích Câu, Đống 
Đa, Hà Nội 

Ủy viên 
Hội đồng 
quản trị 505,540  5.62% 

4 Bà Trần Xuân Hồng   TV HĐQT 023509245 13/04/2012 
CA 

TP.HCM 

20/6 Lê Duy Nhuận, 
P.12, Q. Tân Bình, 
TPHCM   59,340  0.66% 

  Bùi Anh Tú     023669256 23/11/1998 CA TP.HCM 

20/6 Lê Duy Nhuận, 
P.12, Q. Tân Bình, 
TPHCM Con  16,480  0.18% 

  Trần Văn Truyền     010026484 10/04/1978 
CA TP Hà 

Nội 

108 Hòang Hoa 
Thám , Q.Ba Đình, 
Hà Nội Cha -   

  Phạm Thị Ngọc Đào     010027873 07/07/2005 
CA TP Hà 

Nội 

108 Hòang Hoa 
Thám , Q.Ba Đình, 
Hà Nội Mẹ -   

  Trần Văn Hùng     010450075 10/01/2006 
CA TP. Hà 

Nội 
18 Hạ Hồi, Q. Hòan 
Kiếm, Hà Nội Em 5,490  0.06% 

  Trần Văn Dũng     011708025 22/06/2006 
CA TP. Hà 

Nội 

Số 8, ngách 254/42 
đường Bưởi, Q. Ba 
Đình, Hà Nội Em 5,490  0.06% 
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  Trần Xuân Thanh     010969484 09/12/2003 
CA TP. Hà 

Nội 

108 Hòang Hoa 
Thám , Q.Ba Đình, 
Hà Nội Em -   

  Trần Văn Định     023477368 27/09/1997 CA TP.HCM 

20/4 Hòang Hoa 
Thám , P.12, Q.Tân 
Bình,Tp. Hồ Chí Minh Anh -   

  Trần Văn Lan      024202755 18/11/2003 CA TP.HCM 

20/4 Hòang Hoa 
Thám, P.12, Q.Tân 
Bình Anh -   

5 Ông Trương Minh Long   TV HĐQT 022248613 02/06/2006 
CA 

TP.HCM 

407/10 Lê Văn Sỹ, 
P.12, Q.3, Thành phố 
Hồ Chí Minh   101,100  1.12% 

  Trần Thị Hồng     022570344 02/06/2006 CA TP.HCM 

407/10 Lê Văn Sỹ, 
P.12, Q.3, Thành phố 
Hồ Chí Minh Vợ 71,430  0.79% 

  Trương Minh Tuấn     - - - 

407/10 Lê Văn Sỹ, 
P.12, Q.3, Thành phố 
Hồ Chí Minh Con -   

  Trương Minh Nam     - - - 

407/10 Lê Văn Sỹ, 
P.12, Q.3, Thành phố 
Hồ Chí Minh Con -   

  Trương Thị Kính     205669093 24/01/2009 
CA Qủang 

Nam 

99C/19 Cộng Hòa, 
p.4, q.Tân Bình, 
TP.HCM Chị -   

  Trương Minh Đức     020526121 09/04/2009 CA TP.HCM 

82 Đặng Văn Ngữ, 
p.10, q.Phú Nhuận, 
TP.HCM Anh -   

  Trương Minh Rân     020113157 27/09/2007 CA TP.HCM 

787A1 Lũy Bán Bích, 
p.Phú Thọ Hòa, 
q.Tân Phú, TP.HCM Anh -   

  Trương Minh Nhân     020514896 1999 CA TP.HCM 
418 Sư Vạn Hạnh, 
q.10, TP.HCM Anh -   

  Trương Minh Nghĩa            USA Anh -   

  Trương Thị Minh Lý     024114522 22/02/2003 CA TP.HCM 

15 Đặng Văn Ngữ, 
p.10, q.Phú Nhuận, 
TP.HCM Chị  -   

  Trương Minh Lân     - - - USA Anh -   

  

Công ty CP Giao nhận vận 
tải  Miền Trung (Vinatrans 
Đà Nẵng)      3203000048 12/08/2002 

Sở KH & ĐT 
TP Đà Nẵng 

184 Trần Phú, Đà 
Nẵng 

Ủy viên 
HĐQT 65,940  0.73% 

 
Công ty TNHH Sojitz 
Logistics Vietnam   411022000680 20/06/2012 

UBND 
TP.HCM 

Tòa nhà Alpha 
Tower, Tầng 5, số 

Thành viên 
Hội đồng  
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151 Nguyễn Đình 
Chiểu, P.6, Q.3, 
TP.HCM 

thành viên 

 
Công ty TNHH Đầu tư Phát 
triển Con đường Việt   0304749785 10/11/2008 

Sở KH & ĐT 
TP.HCM 

A8 Trường Sơn P.2, 
Q.Tân Bình, TP.HCM 

Thành viên 
Hội đồng 
thành viên -   

II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc: 

1 Ông Nguyễn Nam Tiến   

Tổng Giám 
đốc kiêm 
chủ tịch 
HĐQT               

2 Ông Lê Quốc Hùng   
Phó Tổng 
giám đốc 023987927 16/12/1998 

CA 
TP.HCM 

118 Trần Văn Quang, 
Q. Tân Bình, TPHCM   61,970  0.69% 

  Lê Văn Sành     021702578 27/08/1999 
CA 

TP.HCM 

118 Trần Văn Quang, 
Q. Tân Bình, 
TP.HCM Bố -   

  Trần Thị Đức Tâm     024094713 06/12/2002 
CA 

TP.HCM 

118 Trần Văn Quang, 
Q. Tân Bình, 
TP.HCM Mẹ -   

  Lê Ngọc Hà     024111202 04/04/2003 
CA 

TP.HCM 

118 Trần Văn Quang, 
Q. Tân Bình, 
TP.HCM Vợ -   

  Lê Ngọc Bảo Trân     - - - 

118 Trần Văn Quang, 
Q. Tân Bình, 
TP.HCM Con -   

  Lê Ngọc Bảo Nhi     - - - 

118 Trần Văn Quang, 
Q. Tân Bình, 
TP.HCM Con -   

  Lê Thị Tuyết Mai     023724213 08/06/1999 
CA 

TP.HCM 

118 Trần Văn Quang, 
Q. Tân Bình, 
TP.HCM Chị -   

  Lê Quốc Hảo     023724214 08/06/1999 
CA 

TP.HCM 

118 Trần Văn Quang, 
Q. Tân Bình, 
TP.HCM Em -   

  Lê Thanh Huệ     023174647 26/08/1994 
CA 

TP.HCM 

118 Trần Văn Quang, 
Q. Tân Bình, 
TP.HCM Em -   

  Lê Thị Kim Anh     023175515 12/07/1994 
CA 

TP.HCM 

118 Trần Văn Quang, 
Q. Tân Bình, 
TP.HCM Em -   

  Lê Thị Thanh Thanh     023699855 24/03/1999 
CA 

TP.HCM 
118 Trần Văn Quang, 
Q. Tân Bình, Em 1,190  0.01% 
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TP.HCM 

  

Công ty TNHH điều hành vận 
chuyển hàng hóa liên kết 
(LCM)     411022000133 24/10/2007 

UBND 
TPHCM 

39B Trường Sơn, P. 
4, Q. Tân Bình, 
TPHCM 

Ủy viên 
HĐ thành 
viên kiêm 

TGD -   

  

Công ty liên doanh dịch vụ 
đại lý vận chuyển (FC Việt 
Nam)     550/ GP-HCM 15/10/2003 

UBND 
TPHCM 

44 Trường Sơn, Q. 
Tân Bình, TPHCM 

Ủy viên 
Hội đồng 
thành viên -   

3 Ông Đinh Quang Ngọc   
Phó Tổng 
giám đốc 012295821 27/02/2003 

CA TP. Hà 
Nội 

10/170 Ngõ 194 Đội 
Cấn, Ba Đình, Hà Nội   11,640  0.13% 

  Đinh Ngọc Tùng     030063208 05/06/2006 
CA TP. Hải 

Phòng 
10/170 Ngõ 194 Đội 
Cấn, Ba Đình, Hà Nội Cha -   

  Trần Thị Phương Mai     030641015 05/06/2006 
CA TP. Hải 

Phòng 
10/170 Ngõ 194 Đội 
Cấn, Ba Đình, Hà Nội Mẹ -   

 Đinh Nguyễn Tố Anh   013001503 19/02/2009 
CA TP. Hà 

Nội 
10/170 Ngõ 194 Đội 
Cấn, Ba Đình, Hà Nội Vợ -  

  Đinh Thị Ngọc Quỳnh     030931303 14/09/1980 
CA TP. Hải 

Phòng 

Tanglin View, Tower 
C#11-04, 150 Price 
Charles Crescent, 
Singapore Chị -   

 Cty CP Logistics Kim Thành   5300521323 06/05/2011 

Sở KH & ĐT 
Tỉ nh Lào 

Cai 

Lô KB 13 đường T5 
Khu Kinh tết Thương 
mại Kim thành,phườn 
Duyên Hải , TP Lào 
Cai, Tỉnh Lào Cai  

Ủy viên 
hội đồng 
quản trị  

III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát: 

1 Bà Phan Phương Tuyền  003C026689 
Trưởng 
BKS 022013829 01/07/2003 

CA 
TP.HCM 

220/88A Hoàng Hoa 
Thám,Bình thạnh, 
TPHCM   4,390  0.05% 

  Trang Hoàng Trung     022542545 03/04/2008 
CA 

TP.HCM 

220/88A Hoàng Hoa 
Thám,Bình thạnh, 
TPHCM Chồng -   

  Trang Hoàng Long     - - - 

220/88A Hoàng Hoa 
Thám,Bình thạnh, 
TPHCM Con -   

  Trang Hoàng Phúc     - - - 

220/88A Hoàng Hoa 
Thám,Bình thạnh, 
TPHCM Con -   

  Phan Ngọc Vân     025502447 16/06/2011 
CA 

TP.HCM 

TK15/35 Nguyễn 
Cảnh Chân, Q. 1, 
TPHCM Chị -   



11 
 

  Phan Ngọc Điệp      020234879 28/05/2007 
CA 

TP.HCM 

TK15/35 Nguyễn 
Cảnh Chân, Q. 1, 
TPHCM Anh    

  Phan Thị Ngọc Phượng     020070424 25/11/2004 
CA 

TP.HCM 

TK15/35 Nguyễn 
Cảnh Chân, Q. 1, 
TPHCM Chị -   

  Phan Phi Phong     020234903 15/06/2011 
CA 

TP.HCM 

TK15/35 Nguyễn 
Cảnh Chân, Q. 1, 
TPHCM Anh -   

  Phan Hùng Phương     020234878 07/01/2010 
CA 

TP.HCM 

181/11/4 Nguyễn 
Thượng Hiền, Q. 
Bình Thạnh, TPHCM Anh -   

  Công ty TNHH Konoike Vina     411022000305 18/08/2008 
UBND 

TPHCM 

18A Lưu Trọng Lư, 
P. Tân Thuận Đông, 
Q. 7, TPHCM 

Kế tóan 
trưởng -   

2 Bà Vũ Thị Bình Nguyên   075C002007 
Thành viên 

BKS 025826926 16/12/2013 
CA 

TP.HCM 

B26/15 Ấp 2, xã 
Hưng Long, Bình 
Chánh, Tp.HCM lắk   25,380  0.28% 

  Vũ Khắc Điệp     245143595 20/06/2007 
CA Dak 
Nong 

92 Mai Hắc Đế, TP 
Buôn Mê Thuột, Đắk 
lắk Cha -   

  Nguyễn Thị Hoà     241005650 23/03/2005 CA Dak lak 

92 Mai Hắc Đế, TP 
Buôn Mê Thuột, Đắk 
lắk Mẹ -   

 Nguyễn Quý Tín   023225554 3/8/2000 
CA 

TP.HCM 

B26/15 Ấp 2, xã 
Hưng Long, Bình 
Chánh, Tp.HCM 

Chồng 
 -  

 Nguyễn Minh Long   - - - 

B26/15 Ấp 2, xã 
Hưng Long, Bình 
Chánh, Tp.HCM 

Con 
 -  

  Vũ Nhật Phương     240946331 11/06/2004 CA Dak lak 

92 Mai Hắc Đế, TP 
Buôn Mê Thuột, Đắk 
lắk Em -   

3 Bà Lê Thị Ngọc Anh   
Thành viên 

BKS 0243722288 22/03/2005 
CA 

TP.HCM 

341/87 A1 Lạc Long 
Quân, P.5, Q.11, 
TP.HCM   2,190 0.02%  

  Lê Văn Mười     205669545 03/03/2009 CA Q. Nam 
13/2 Phan Bội Châu, 
Hội An Cha -   

  Phạm Thị Liễu     205669544 03/03/2009 CA Q. Nam 
13/2 Phan Bội Châu, 
Hội An Mẹ -   

  Thái Ngọc Trí     201221545 21/06/2005 
CA. Đà 
Nẵng 

Lô C410 C/c P. Sơn 
Kỳ, Q. Tân Phú, 
HCM Chồng -   
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  Thái Ngọc Anh Phương     - - - 

Lô C410 C/c P. Sơn 
Kỳ, Q. Tân Phú, 
HCM Con -   

  Thái Ngọc Anh Vũ     - - - 

Lô C410 C/c P. Sơn 
Kỳ, Q. Tân Phú, 
HCM Con -   

  Lê Văn Nhi     201056351 04/11/1995 CA Q. Nam 
K52/11 Phan Thanh, 
Đà Nẵng Anh -   

  Lê Thị Ngọc Ánh     205002077 13/05/2004 CA Q. Nam 
652/11 Cộng Hoà, 
Tân Binh, HCM Em -   

  Lê Thị Bạch Tuyết     205207738 25/07/2002 CA Q. Nam 
40E Ngô Đức Kế, 
Q1, HCM Em -   

  Lê Văn Lộc           

13/2 Phan Bội Châu, 
Hội An (Đang du học 
tại Úc) Em -   

  
Công ty cổ phần vận tải ngoại 
thương (VINAFREIGHT)     4103000781 14/01/2002 

Sở KH & 
ĐT TPHCM 

A8 Trường Sơn, Q. 
Tân Bình 

Trưởng 
phòng kế 

toán 120,890  1.34% 

IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng & Công bố thông tin 

1 Bà Trần Thị Bình  001C528087 
Kế toán 
trưởng 024178252 14/11/2006 

CA 
TP.HCM 

40E Ngô Đức Kế, Q. 1, 
TPHCM   56,040  0.62% 

  Trần Quốc Thái     - - - 
37 Lý Nam Đế, Q. 
Hòan Kiếm, Hà Nội Cha -   

  Trần  Chí Hào  001C526899   020002552 19/12/1977 
CA 

TP.HCM 
40E Ngô Đức Kế, Q. 
1, TPHCM Chồng -   

  Trần Chí Sơn     023754352 02/02/2007 
CA 

TP.HCM 
40E Ngô Đức Kế, Q. 
1, TPHCM Con  50,000  0.56% 

  Trần Kim Khánh     - - - 
40E Ngô Đức Kế, Q. 
1, TPHCM Con -   

  Trần Thị Hòa     011162060 12/05/2006 
CA TP Hà 

Nội 
89C Lý Nam Đế, Q. 
Hòan Kiếm, Hà Nội Chị -   
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2. Giao dịch cổ phiếu: 

 
Stt Người thực 

hiện giao dịch 
Quan hệ với cổ 
đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm (mua, bán, 
chuyển đổi, thưởng...) 

   Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ  

        

        

 

3.  Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công 
ty). 

 

V. Các vấn đề cần lưu ý khác 

        
 Chủ tịch HĐQT 

  
 
  
 
 
     
  
 
    Nguyễn Nam Tiến 


